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CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

 

1. Tên chủ cơ sở  

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP 

- Địa chỉ văn phòng: Số 7, Đƣờng Bằng Lăng 1, khu đô thị Vinhomes Riverside, 

Phƣờng Việt Hƣng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

+ Họ và tên: Nguyễn Việt Quang   

Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại: 0439749999 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 đăng ký lần đầu, ngày 3 

tháng 5 năm 2002.  

2. Tên cơ sở 

Trung tâm Thƣơng mại và Nhà phố Vincom Rạch Giá 

- Địa điểm cơ sở: Lô A12, đƣờng Cô Bắc, phƣờng Rạch Giá, Tỉnh An Giang. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất A12 thuộc quy hoạch phân lô 

dự án Lấn biển xây dựng khu đô thị mới thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 

1/500, quy mô 37.755,1 m
2
; 

+ Giấy chứng nhận đầu tƣ số 1831272115 do Sở kế hoạch và Đầu tƣ cấp ngày 

28/12/2015; 

+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 

1466/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2016; 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 1374/GP-UBND ngày 15/06/2018; 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 2308/GP-UBND ngày 28/09/2021; 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 264/TD-PCCC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016; 

- Quy mô của cơ sở: 

Căn cứ khoản 4 Điều 9 và khoản 3 Điều 10 của Luật Đầu tƣ công số 58/2024/QH15 

đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV ban hành ngày 

29/11/2024, có hiệu lực ngày 01/01/2025 và Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 

08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công: 

Dự án thuộc nhóm B theo luật đầu tƣ công (tổng số vốn đầu tƣ là 800.000.000.000 đồng) 

- Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng, dự án thuộc điểm 3 
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mục I, có cấu phần xây dựng đƣợc phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tƣ công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trƣờng.  

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp Giấy 

phép môi trƣờng cho cơ sở “Trung tâm Thƣơng mại và Nhà phố Vincom Rạch Giá” tại 

Lô A12, đƣờng Cô Bắc, phƣờng Rạch Giá, tỉnh An Giang theo mẫu báo cáo đề xuất tại 

Phụ lục X “Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trƣờng của cơ sở đang hoạt 

động” ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Cơ sở đã đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2017 và có Quyết định phê duyệt đánh giá 

tác động môi trƣờng cũng nhƣ Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc theo đúng quy định và 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khu trung tâm thƣơng mại dịch vụ và nhà ở 

thƣơng mại. 

- Phân nhóm cơ sở đầu tƣ: Nhóm II (Dự án nhóm B hoặc nhóm C có cấu phần xây 

dựng đƣợc phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ công, xây dựng và 

không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng) 

trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 

của Chính phủ ban về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Căn 

cứ theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, cơ sở thuộc đối tƣợng phải lập 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng. 

- Căn cứ khoản 3 điều 41 luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 và khoản 1 Điều 26 Nghị định 

số 131/2025/NĐ-CP về việc Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phƣơng 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng ban 

hành ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính Phủ thì hồ sơ xin cấp giấy phép môi trƣờng 

của cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

3.1.1. Quy mô sử dụng đất 

Cơ sở “Trung tâm Thƣơng mại và Nhà phố Vincom Rạch Giá” tại Lô A12, đƣờng Cô 

Bắc, phƣờng Rạch Giá, tỉnh An Giang của TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP có 

khối lƣợng và quy mô nhƣ sau: 

- Quy mô, diện tích: 37.755,1 m
2
. 

- Loại hình hoạt động: khu trung tâm thƣơng mại kết hợp nhà ở. 
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- Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Bảng cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

STT Mục đích sử dụng Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

1 Đất ở 4.999,6 13,24 

2 Đất công trình công cộng 5.011,6 13,27 

3 Đất công viên cây xanh 19.570,0 51,83 

4 Đất sân nền công trình 1.468,2 3,89 

5 Đất giao thông nội bô 6.705,7 17,76 

Tổng cộng 37.755,1 100,0 

3.1.2. Các khu chức năng chính 

Cơ sở “Trung tâm Thƣơng mại và Nhà phố Vincom Rạch Giá” đƣợc xây dựng trên 

phạm vi khu đất 37.755,1 m
2
 gồm các công trình chính nhƣ sau: 

- Trung tâm thƣơng mại với diện tích 5.011,6 m
2
; 

- Nhà ở liên kết (Nhà phố Shophouse) diện tích 4.999,6 m
2
; 

- Công viên cây xanh diện tích 19.570,0 m
2
; 

- Giao thông nội bộ và sân nền diện tích 8.173,9 m
2
. 

a. Khu trung tâm thƣơng mại 

Khu trung tâm thƣơng mại (TTTM) có quy mô 5 tầng nổi và 1 tầm hầm. Chức năng 

của TTTM là kình doanh các loại hình dịch vụ nhƣ hệ thống siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, 

thời trang, dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực,... 

Các tầng của TTTM đƣợc bố trí nhƣ sau: 

- Tầng 1 bố trí hệ thống siêu thị, các cửa hàng, shop mỹ phẩm thời trang; 

- Tầng 2 bố trí hệ thống siêu thị điện máy, shop nội thất; 

- Tầng 3 bố trí khu vực vui chơi giải trí, shop giày dép, đồ da; 

- Tầng 4 bố trí hệ thống nhà hàng ẩm thực; 

- Tầng 5 bố trí khu chiếu phim giải trí, ẩm thực; 

- Tầng hầm bố trí gara để ô tô, xe máy, phòng bảo vệ, phòng kỹ thuật... 

b. Khu nhà phố Shophouse 

Khu nhà phố là khu thƣơng mại kết hợp với các dãy nhà chia ô liền kề. Mỗi lô đất có 

diện tích trung bình 77-150m
2
, chiều cao trung bình khoảng 3,5 tầng, đƣợc chia thành 57 

lô, gồm các không gian kinh doanh, sinh hoạt, thƣ giãn và đặc biệt là những không gian 

xanh đƣợc lồng ghép khéo léo, góp phần mang đến môi trƣờng sống trong lành và tiện 

nghi nhất cho khách hàng. 

+ Tầng 1 có thể bố trí cửa hàng, shop thời trang, cafe, spa,... 

+ Tầng 2, 3 bố trí không gian ở riêng biệt, hoặc phân khu chức năng tùy theo nhu cầu 

sử dụng. 

 

 

 



 

4 

Nhập hàng - nguyên vật liệu 

TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI 

Siêu thị, cửa hàng dịch vụ Vui chơi, giải trí Ăn uống Mua sắm 

Chất thải rắn - Tiếng ồn - Nƣớc thải - Chất thải nguy hại 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 Quy trình hoạt động của khối trung tâm thƣơng mại 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ sản xuất của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Các loại sản phẩm, nguyên nhiên liệu sau khi đƣợc bên cung cấp vận chuyển đến các 

cửa hàng dịch vụ trong trung tâm thƣơng mại, đƣợc lƣu kho, trƣng bày, hoặc chế biến để 

phục vụ cho việc hoạt động của siêu thị cửa hàng và các dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui 

chơi giải trí của khách. 

Việc hoạt động của trung tâm thƣơng mại sẽ làm phát sinh chất thải rắn, nƣớc thải, 

chất thải nguy hại, tiếng ồn, các chất thải này đƣợc chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý. 

 Quy trình hoạt động của khối shophouse 

Các căn hộ thƣơng mại shophouse hiện đã đƣợc xây dựng hoàn chỉnh, chủ dự án đã 

bán lại cho ngƣời dân có nhu cầu ở hoặc kinh doanh và bàn giao lại việc quản lý cho địa 

phƣơng. Chất thải phát sinh chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt và rác thải sinh hoạt.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

Do loại hình hoạt động của dự án là Trung tâm thƣơng mại, dịch vụ và nhà ở thƣơng 

mại nên không tạo sản phẩm trong quá trình hoạt động. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Nhu cầu nguyên liệu sử dụng cho cơ sở chủ yếu để phục vụ cho khu dịch vụ ăn uống, 

ẩm thực, lƣợng nguyên liệu phụ thuộc vào nhu cầu ẩm thực của khách tham quan, mua 

sắm. Khối lƣợng nguyên liệu sử dụng khoảng 150kg/ngày. 

Nhiên liệu sử dụng tại cơ sở chủ yếu là Gas để phục vụ khu nhà hàng, ẩm thực, chế 

biến thức ăn của nhà hàng. Nguồn Gas đƣợc cung cấp từ các nhà phân phối tại An Giang. 
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Ƣớc tính khối lƣợng khoảng 100kg/tháng. Bên cạnh là lƣợng dầu DO sử dụng cho máy 

phát điện dự phòng chỉ sử dụng cho trƣờng hơp bị mất điện, lƣợng dầu DO phát sinh chỉ 

24lit/giờ. 

Ngoài ra, cơ sở còn sử dụng hóa chất chủ yếu là Chlorine 90% để khử trùng nƣớc thải 

sau khi qua hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 110m
3
/ngày đêm của TTTM lƣợng 

Chlorine sử dụng tối đa khoảng 330g/ngày (3g/m
3
). 

4.2. Hệ thống cấp điện, nước tại cơ sở 

4.2.1. Hệ thống cấp điện 

Nguồn cung cấp điện chính cho công trình đƣợc lấy từ đƣờng dây trung thế 22kV 

trong lƣới điện quốc gia hiện hữu tại khu vực cơ sở. Nguồn cung cấp điện đảm bảo ổn 

định cho các hoạt động dịch vụ và sinh hoạt của cơ sở 

Cơ sở lắp đặt 1 trạm biến áp 2.000KVA, xây dựng mạng chiếu sáng đƣờng phố, chiếu 

sáng công cộng, cấp điện sinh hoạt đến từng hạng mục công trình trong khu vực,... 

Hệ thống cấp điện trong khu vực là hệ thống ngầm, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho cơ 

sở mà vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác nhƣ hệ thống cấp nƣớc, 

hệ thống thoát nƣớc,... 

Ngoài ra cơ sở còn trang bị 1 máy phát điện dự phòng với công suất 2.000 KVA để dự 

phòng các ngày mất điện trong khu vực. 

Đối với khu nhà ở lƣợng điện tiêu thụ tính theo thực tế từng hộ gia đình, tại trung tâm 

thƣơng mại lƣợng điện năng tiêu thụ thực tế của cơ sở trong 3 tháng gần nhất nhƣ sau: 

Bảng 1.2. Điện năng tiêu thụ thực tế của cơ sở trong 3 tháng gần nhất 

Thời gian Kỳ 1(kWh) Kỳ 2(kWh) Kỳ 3(kWh) 
Tổng công 

suất(kWh) 

Tổng chi phí 

(vnđ) 

Tháng 3 84.300 82.800 80.400 247.500 842.197.500 

Tháng 4 94.300 85.000 85.900 265.200 910.733.760 

Tháng 5 90.900 88.500 89.300 90.900 952.228.764 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

4.2.1. Hệ thống cấp nƣớc 

- Tại cơ sở hiện tại nguồn nƣớc cấp chủ yếu cho các hoạt động: Sinh hoạt, dịch vụ ăn 

uống, tƣới cây rửa đƣờng,... Nguồn nƣớc sử dụng từ nguồn nƣớc cấp của khu vực. 

- Hiện nay số lƣợng cán bộ nhân viên của cơ sở là 188 ngƣời bao gồm:  

+ Cán bộ công nhân viên vận hành TTTM: 18 ngƣời 

+ Nhân viên các gian hàng: 170 ngƣời 

- Số lƣợng khách đến tham quan mua sắm: 

+ Ngày thƣờng: 4.150 lƣợt/ngày 

+ Ngày cao điểm: 7.400 lƣợt/ngày  

Lƣu lƣợng khách đến tham quan mua sắm ở TTTM rất cao. Thời điểm cao điểm nhất 

vào các ngày lễ là 7.400 khách sử dụng nƣớc cấp và phát sinh nƣớc thải. 

- Số lƣợng nhà phố Shophouse tổng 57 căn hiện tại đã lấp đầy khoảng 50% tƣơng 

đƣơng khoảng 28 căn đang sử dụng. 

- Tính toán cấp nƣớc:  
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+ Căn cứ QCVN 01:2021/BXD vào mục đích sử dụng, diện tích của các khu chức 

năng cũng nhƣ số lƣợng ngƣời trong từng khu.  

+ Căn cứ báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án “Trung tâm thƣơng mại và nhà 

phố Vincom Rạch Giá” đã đƣợc phê duyệt theo Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 1466/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2016 

của UBND tỉnh Kiên Giang. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nƣớc tại cơ sở 

STT Đối tƣợng dùng nƣớc Quy mô 
Định 

mức 
Đơn vị  

Lƣu lƣợng 

m
3
/ngày  

I Khu TTTM 121,56 

1 Nƣớc cấp cho nhân viên  188 ngƣời 120 Lít/ngƣời/ngày 22,56 

2 
Nƣớc cấp tối đa cho 

khách tham quan 
7.400 ngƣời 10 Lít/ngƣời/ngày 74,00 

3 
Nƣớc cấp cho khu nhà 

hàng ẩm thực 
- - m

3
 15,00 

4 
Nƣớc phục vụ vệ sinh 

nhà hàng ẩm thực 
- - m

3
 9,00 

II Khu Shophouse 57,00 

1 
Nƣớc cấp cho nhà phố 

thƣơng mại 
57 1 m

3
/ngày 57,00 

III Công trình khác 91,42 

1 Nƣớc sử dụng tƣới cây 19.570 4,5 Lít/m
2
/ngđ 88,07 

2 
Nƣớc sử dụng rửa 

đƣờng 
6.705,7 0,5 Lít/m

2
/ngđ 3,35 

Tổng 269,98 

 Theo thực tế khối lƣợng nƣớc sử dụng tại TTTM ít hơn so với tính toán, cụ thể 

lƣợng nƣớc sử dụng trong 3 tháng gần nhất nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Lƣợng nƣớc sử dung thực tế tại TTTM 

STT Tháng Đơn vị Công suất sử dụng Chi phí 
Công suất sử dụng 

TB/ngày 

1 Tháng 3 m
3
 1.843 32.444.172 59 

2 Tháng 4 m
3
 1.508 26.546.832 50 

3 Tháng 5 m
3
 1.604    28.236.816    52  

Trung bình 1.652    29.075.940    54 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

Lƣợng nƣớc thực tế sử dụng thấp hơn lƣợng nƣớc tính toán theo quy định nên vẫn 

đảm bảo đúng khả năng thu gom xử lý nƣớc thải phát sinh của cơ sở. 

4.3. Danh mục máy móc, thiết bị tại cơ sở  

Danh mục máy móc thiết bị sử dụng tại cơ sở gồm:  
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Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở 

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Xuất xứ Tình trạng 

I  Hệ thống XLNT 110 m
3
/ngđ 

1  Bơm chìm Cái 4 Ý Tốt 

2  Máy thổi khí Cái 2 Nhật Bản Tốt 

3  Quạt hút khí thải Cái 1 Việt Nam Tốt 

4  Bơm định lƣợng Cái 3 Nhật Bản Khá tốt 

5  Bơm hồi lƣu bùn Cái 4 Việt Nam Khá tốt 

6  Động cơ khuấy trộn hóa chất Cái 1 Đài Loan Tốt 

7  Thiết bị đo mức Cái 4 Nhật Bản Khá tốt 

8  Tủ điều khiển và tủ động lực Cái 1 Việt Nam Tốt 

I I Hệ thống XLNT 35 m
3
/ngđ 

9  Máy sục khí chìm Cái 2 Ý Tốt 

10  Máy phát Ozon Cái 1 Ý Tốt 

11  Bơm bể lắng sinh học Cái 1 Nhật Khá tốt 

12  Bơm thu gom nƣớc thải Cái 4 Nhật Khá tốt 

13  Bơm nƣớc thải bể điều hòa Cái 2 Nhật Tốt 

14  Bơm trộn bể Anoxic Cái 1 Nhật Tốt 

15  Bơm nƣớc thải tuần hoàn Cái 1 Nhật Tốt 

16  Bơm bể khử trùng Cái 1 Nhật Tốt 

17  Tủ điện điều khiển Cái 1 Việt Nam Tốt 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có): 

 Vị trí địa lý 

Khu đất của cơ sở có diện tích 37.755,1 m
2
 tại Lô A12, đƣờng Cô Bắc, phƣờng 

Rạch Giá, tỉnh An Giang là tổ hợp công trình gồm khối shophouse và khối trung tâm 

thƣơng mại, có vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

 Phía Đông Nam giáp với đƣờng Cô Bắc; 

 Phía Tây Bắc giáp với sông Kiên; 

 Phía Đông Bắc giáp với đƣờng 3/2; 

 Phía Tây Nam giáp với Vịnh Rạch Giá; 
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Hình 1.2. Vị trí của cơ sở 

Cơ sở “Trung tâm Thƣơng mại và Nhà phố Vincom Rạch Giá” là điểm một trong 

những điểm nhấn nổi bật của tỉnh An Giang nói chung và phƣờng Rạch Giá nói riêng. 

Đồng thời đây cũng là cụm công trình mua sắm thƣơng mại hiện đại góp phần vào sự 

phát triển của tỉnh và phục vụ nhu cầu của nhân dân trong vùng. Một số hình ảnh của 

cơ sở nhƣ sau: 

  

Hình 1.3. Hình ảnh trung tâm thƣơng mại và nhà phố Shophouse 
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

Cơ sở hoản toàn phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng theo Quy hoạch bảo vệ 

môi trƣờng quốc gia theo Quyết định số 611/QĐTTg ngày 8/7/2024 của Thủ tƣớng chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của Quy hoạch 

vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của 

Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng thời cơ sở cũng phát triển đúng với mục tiêu phát triển đến năm 2030 trong Quy 

hoạch tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ 

tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Ngoài ra, cơ sở đã đi vào hoạt động từ lâu và đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng, cấp giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc, thực hiện đầy đủ công tác 

bảo vệ môi trƣờng trong quá trình hoạt động nên cở sở hoàn toàn phù hợp với: 

- Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch 

Giá đến năm 2040 

- Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án “Quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025, định hƣớng đến 2030” của 

UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng 01 năm 2022. 

- Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang 

ban hành quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nƣớc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

Năm 2016, cơ sở tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho “Trung tâm 

Thƣơng mại và Nhà phố Vincom Rạch Giá” và đã đƣợc phê duyệt tại quyết định số 

1466/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án “Trung 

tâm Thƣơng mại và Nhà phố Vincom Rạch Giá” tại Lô A12, khu phố 1, đƣờng Cô Bắc, 

phƣờng Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang của Chủ tịch UBND 

tỉnh Kiên Giang ngày 28 tháng 06 năm 2016. 
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Năm 2018, cơ sở đƣợc cấp giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 1374/GP-

UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 15 tháng 06 năm 2018 với lƣu lƣợng thải lớn 

nhất là 110m
3
/ngày đêm. Đến năm 2021, tiếp tục đảm bảo thực hiện theo quy định về bảo 

vệ môi trƣờng chủ cơ sở tiếp tục tiến hành xin cấp phép xả thải vào nguồn nƣớc với lƣu 

lƣợng lớn nhất là 110m
3
/ngày đêm và đã đƣợc phê duyệt theo quyết định số 2308/GP-

UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Kiên Giang cấp. Nguồn tiếp nhận 

nƣớc thải sau khi đã đƣợc xử lý qua hệ thống XLNT là cống thoát nƣớc chung của thành 

phố vẫn đảm bảo về mặt lƣu lƣợng tiếp nhận nƣớc thải và là đối tƣợng không cần đánh 

giá khả năng chịu tải về mặt môi trƣờng. 

Qua các thông tin trên có thể thấy trong suốt quá trình hoạt động cơ sở luôn đảm bảo 

thực hiện đúng các hồ sơ thủ tục theo quy định của luật pháp, bên cạnh đó cơ sở vẫn luôn 

thực hiện các công tác bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

+ Tuân thủ và thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép đƣợc cấp; 

+ Lấy mẫu kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải đầu vào và đầu ra của hệ thống XLNT theo 

định kỳ; 

+ Lấy mẫu kiểm tra chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải định kỳ; 

+ Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống XLNT theo giấy phép; 

+ Hằng năm làm báo cáo định kỳ gởi về Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Kiên 

Giang về tình hình thu gom, xử lý, xả nƣớc thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình 

hoạt động; 

Cơ sở đã đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng, cấp giấy phép xả thải 

vào nguồn nƣớc và thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trƣờng theo nội dung đƣợc cấp 

phép nên cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng. 



 

11 

CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa tại cơ sở đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nƣớc 

thải. Quy trình thu gom, thoát nƣớc mƣa của cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của cơ sở  

Nƣớc mƣa từ khối công trình sẽ đƣợc thu gom từ trên tầng mái thoát vào hệ thống hố 

ga, cống xung quanh công trình bằng cống BTCT có đƣờng kính cống D300 - D400 và xả 

ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của thành phố trên đƣờng Cô Bắc. Cơ sở bố trí 22 hố ga thu 

gom trực tiếp và 18 hố ga thăm để thuận tiện quá trình kiểm tra, nạo vét không để xảy ra 

tình trạng ngập úng do nghẹt rác hoặc đất cát trong quá trình cơ sở hoạt động. 

- Số lƣợng, vị trí, phƣơng thức xả nƣớc hệ thống thoát nƣớc mƣa: 

+ Phƣơng thức: Tự chảy 

+ Số lƣợng hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung: 01 hố 

+ Vị trí: Hố ga nằm cập đƣờng Cô Bắc 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Hiện tại, khu Shophouse của cơ sở đang đƣợc lắp đầy khoảng 50% trƣơng đƣơng 

khoảng 28 căn, lƣợng nƣớc cấp tối đa khoảng 28 m
3
/ngày đêm. Tình hình phát sinh nƣớc 

thải tại 2 khu vực đều đƣợc thu gom và xử lý triệt để, lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở 

nhƣ sau:  

Bảng 3.1. Lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở 

STT Đối tƣợng dùng nƣớc 

Lƣu lƣợng 

nƣớc cấp 

m
3
/ngày đêm 

Hệ số thu 

gom 

Lƣu lƣợng 

nƣớc thải 

m
3
/ngày đêm 

I Khu TTTM 96,45 

1 Nƣớc cấp cho nhân viên  22,56 80% 18,05 

2 Nƣớc cấp cho khách tham quan 74,00 80% 59,20 

3 
Nƣớc cấp cho khu nhà hàng ẩm 

thực 
15,00 80% 12,00 

4 
Nƣớc phục vụ vệ sinh nhà hàng 

ẩm thực 
9,00 80% 7,20 

II Khu Shophouse 22,40 

1 
Nƣớc cấp cho nhà phố thƣơng 

mại 
28 80% 22,40 

Tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở là 96,45 m
3
/ngày đêm ở trung tâm 

thƣơng mại và 22,40 m
3
/ngày đêm ở khu nhà phố Shophouse. 

Nƣớc mƣa sân bãi  Nƣớc mƣa mái 

  Hệ thống thoát nƣớc của thành phố trên đƣờng Cô Bắc 

Cống rảnh thoát nƣớc mƣa nội bộ  
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Quy trình thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở  

Tại cơ sở chia làm hai khu vực hoạt động chính là khu TTTM và khu nhà ở 

Shophouse, mỗi khu vực chủ cơ sở đã bố trí hệ thống thu gom xử lý và thoát nƣớc thải 

riêng biệt để đảm bảo thu gom, xử lý triệt để nƣớc thải phát sinh từ cơ sở trƣớc khi thải ra 

cống thoát nƣớc chung của thành phố. 

1.2.1. Thu gom, thoát nước thải TTTM  

Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải khu TTTM đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của TTTM  

Thuyết minh: 

Nƣớc thải từ khu ẩm thực, nhà hàng thƣờng có hàm lƣợng dầu tƣơng đối cao. Do đó, 

nƣớc thải từ khu vực này sẽ đƣợc thu gom và xử lý sơ bộ tại bể tách dầu. Sau đó, nƣớc 

thải từ bể tách dầu sẽ đƣợc dẫn về trạm XLNT tập trung. 

Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh trong khu TTTM, đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể 

tự hoại 3 ngăn, trƣớc khi dẫn về hệ thống XLNT tập trung. 

NT khu Shophouse NT khu TTTM 

Bể tự hoại/hố ga Nhà vệ sinh Khu ẩm thực, nhà hàng Nƣớc thải khác  

Hệ thống XLNT 

35 m
3
/ngày đêm  

Hệ thống XLNT 110 m
3
/ngày đêm  

Cống thoát nƣớc chung của thành phố 

Bể tự hoại Bể tách dầu Hố ga  

NT khu TTTM 

Nhà vệ sinh Khu ẩm thực, nhà hàng Nƣớc thải khác  

Hệ thống XLNT 110 m
3
/ngày đêm  

Bể tự hoại Bể tách dầu Hố ga  

Cống thoát nƣớc chung của thành phố 
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Đối với nƣớc thải sinh hoạt từ việc rửa tay, tắm gội ít chứa thành phần ô nhiễm thì 

đƣợc thu gom bằng các hố ga tại mỗi khu vực, sau đó nhập chung với các loại nƣớc thải 

khác chảy về hệ thống XLNT tập trung. 

Nƣớc thải đƣợc thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC và BTCT D200 dẫn nƣớc thải 

về các bể chức năng xử lý ban đầu sau đó dẫn về hệ thống XLNT tập trung 110 m
3
/ngày 

đêm để xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi chảy ra nguồn tiếp nhận là cống thoát nƣớc chung 

của thành phố. 

Tọa độ vị trí điểm xả nƣớc thải của cơ sở (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104
0
30’, 

múi chiếu 30) nhƣ sau: Điểm tiếp nhận tại cống thoát nƣớc chung: X=1106197; 

Y=563496. 

1.2.2. Thu gom, thoát nước thải khu Shophouse 

Các căn shophouse đƣợc xây dựng liền kề nhau mỗi căn đều đƣợc bố trí nhà vệ sinh 

và bể tự hoại riêng, quy trình thu gom, thoát nƣớc thải từ khu Shophouse của cơ sở nhƣ 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của khu Shophouse  

Thuyết minh: 

Mỗi nhà phố đƣợc bố trí 1 bể tự hoại phía trƣớc dƣới vỉa hè mỗi căn, nƣớc thải sinh 

hoạt sẽ đƣợc thu gom bằng hệ thống đƣờng ống nhựa uPVC Ø220mm và xử lý sơ bộ tại 

bể tự hoại 3 ngăn, sau đó đƣợc dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 35 m
3
/ngày 

đêm xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận là cống thoát nƣớc chung của 

thành phố. 

Vị trí xả thải: Điểm tiếp nhận tại cống thoát nƣớc chung: X=1106197; Y=563496. 

 

 

 

NT sinh hoạt 

Bể tự hoại 

Hệ thống XLNT 

35 m
3
/ngày đêm  

Cống thoát nƣớc chung của thành phố 
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 1.3. Xử lý nƣớc thải  

1.3.1. Bể tự hoại 3 ngăn 

 Chủ cơ sở đã xây dựng bể tự hoại 3 ngăn để thu gom, xử lý bƣớc đầu đôi với nƣớc 

thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh của khu Shophouse và TTTM. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

nhƣ trong hình dƣới đây: 

 

 Hình 3.5. Mô hình bể tự hoại ba ngăn 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Giai đoạn 1: Ngăn 1 (Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học) 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh ra đƣợc hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải thu gom 

lại bể phốt. Đầu tiên nƣớc thải đƣợc chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực hiện việc 

điều hòa nồng độ các chất trong nƣớc thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn đồng thời 

dƣới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy đƣợc diễn ra, nồng độ các chất 

ô nhiễm: BOD, COD, N, P… đƣợc giảm đi đáng kể. 

Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học) 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý một phần tại ngăn 1 đƣợc chuyển qua ngăn 2. Tại đây 

các chất cặn đƣợc lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục đƣợc hệ vi sinh vật yếm khí phân 

hủy tiếp. Tiếp theo nƣớc thải đƣợc chuyển sang ngăn 3. 

Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng) 

Nƣớc thải sau khi đƣợc lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn 1 và ngăn 2 đƣợc chuyển 

sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nƣớc thải đƣợc lắng xuống đáy bể 

còn nƣớc trong đƣợc theo hệ thống đƣờng ống dẫn về hệ thống thu gom nƣớc thải tập 

trung của từng khu vực 

Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại định kỳ đƣợc thải bỏ ở dạng chất thải rắn thông 

thƣờng vì bản chất của bùn này là bùn hoạt tính dƣ thừa do sự phát triển sinh khối, nên sẽ 

không có các thành phần nguy hại vƣợt ngƣỡng, do đó cơ sở thuê đơn vị hút bể phốt là 

công ty TNHH XD TM Dịch vụ Môi Trƣờng Xanh đến thu gom, vận chuyển và xử lý tần 

suất 1 lần/năm theo hợp đồng dịch vụ số 2014060759/HĐMBHHVP-VCR ký ngày 27 

tháng 06 năm 2024. 

 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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1.3.2. Bể tách dầu 

Nƣớc thải từ khu vực nhà hàng thƣờng có hàm lƣợng dầu tƣơng đối cao. Do vậy trƣớc 

khi dẫn vào hệ thống XLNT tập trung nƣớc thải này sẽ đƣợc dẫn qua bể tách dầu. Cấu tạo 

của bể này nhƣ sau: 

 

Hình 3.6. Mô hình bể tách dầu 

Nguyên lý hoạt động bể tách dầu:  

Nƣớc thải đầu vào: 

Nƣớc thải chứa dầu mỡ, cặn rác thô chảy vào bể qua ống đầu vào (bên phải hình). 

Trƣớc khi vào bể chính, nƣớc đi qua lƣới lọc rác, nhằm giữ lại các chất rắn lớn nhƣ 

vụn thức ăn, cặn bẩn... 

Ngăn tách mỡ (ngăn giữa): 

Nƣớc tiếp tục chảy vào ngăn lọc mỡ, tại đây: 

Nhờ vào tính chất nhẹ hơn nƣớc, dầu mỡ nổi lên trên bề mặt. 

Nƣớc sạch hơn (ít mỡ) nằm bên dƣới sẽ tiếp tục chảy xuống đáy ngăn qua các vách 

ngăn. 

Mỡ dƣ tích tụ dần trên bề mặt và đƣợc vớt định kỳ thủ công. 

Ngăn lắng và thoát nƣớc (bên trái): 

Nƣớc sau khi tách mỡ tiếp tục đi qua vách ngăn và chảy vào ngăn cuối. 

Tại đây, nếu còn cặn nhỏ sẽ đƣợc lắng tiếp trƣớc khi nƣớc chảy ra ngoài hệ thống xử 

lý nƣớc thải tập trung 

1.3.3. Hệ thống xử lý nước thải khu TTTM 

Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của TTTM nhƣ sau: 
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Hình 3.7. Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của khu TTTM 

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải sau khi đƣợc thu gom xử lý sơ bộ qua bể tách dầu và bể tự hoại cùng với 

các loại nƣớc thải còn lại đƣợc dẫn về bể điểu hòa của hệ thống XLNT tập trung công 

suất 110 m
3
/ngày đêm. 

- Bể điều hòa:  

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lƣu lƣợng nƣớc thải và các chất cần xử lý để bảo 

đảm hiệu quả cho các quy trình xử lý sinh học về sau, nó chứa nƣớc thải và các chất cần 

xử lý ở các giờ cao điểm, phân phối lại trong các giờ không hoặc ít sử dụng để cung cấp 

ở một lƣu lƣợng nhất định 24/24 giờ cho các hệ thống sinh học phía sau. 

Dƣới tác dụng của hệ thống sục khí đƣợc lắp dƣới đáy bể, hàm lƣợng các chất dinh 

dƣỡng đƣợc hòa trộn nhanh và đều vào trong nƣớc thải. Nhờ quá trình xáo trộn này mà 

hỗn hợp nƣớc thải qua bể điều hòa đƣợc hòa trộn giải phóng các chất hoạt động bề mặt 

trong nƣớc thải, đồng thời phân hủy một phần chất hữu cơ trong nƣớc thải (khoảng 10% 

BOD) nƣớc thải sau đó sẽ đƣợc bơm điều hòa bơm với một lƣu lƣợng dòng chảy ổn định 

vào Bể sinh học thiếu khí – Anoxic để thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. 

 

Nƣớc thải 

từ bồn cầu 
Nƣớc thải từ hoạt động vệ 

sinh: rửa tay, tắm giặt 

Nƣớc thải từ 

nhà hàng 

Bể điều hòa 

Bể sinh học thiếu khí & 

hiếu khí AO 

Bể lắng thứ cấp 

Bể trung gian 

Bể khử trùng 

Nguồn tiếp nhận QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B 

Bể tự hoại Bể tách dầu mỡ 

Máy thổi khí 

Bể chứa bùn 

Hút định kỳ 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Bùn 

dư 

Lọc thô 
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- Bể sinh học thiếu khí & hiếu khí AO:  

Tại bể xử lý sinh học có 02 quá trình xử lý, một quá trình xử lý sinh học bằng quá 

trình thiếu khí và một quá trình xử lý sinh học hiếu khí. 

+ Quá trình sinh học thiếu khí – Anoxic: 

Tại bể Anoxic, NO3
-
 trong nƣớc thải sinh ra từ quá trình oxy hóa amoni ở trong bể 

hiếu khí, đƣợc bơm tuần hoàn về bể anoxic, cùng với bùn hoạt tính, và nƣớc thải nạp vào, 

với điều kiện thiếu oxy (anoxic), quá trình khử NO3
-
 thành N2 tự do đƣợc thực hiện, và 

N2 tự do sẽ thoát ra ngoài không khí. Hàm lƣợng Nitơ tổng trong nƣớc thải giảm xuống 

mức cho phép. Quá trình chuyển hóa Nitơ hữu cơ trong nƣớc thải dƣới dạng amoni thành 

nitơ tự do đƣợc diễn ra theo 2 bƣớc liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dƣỡng 

Nitrosomonas và Nitrobacter: 

Quá trình Nitrification: NH4
+
 + 1.5 O2 => NO2

-
 + 2 H

+
 + H2O 

Quá trình Denitrification: NH4
+
 => NO2

-
 => NO3

-
 => N2 

Tại bể Bể Anoxic có gắn máy khuấy chìm – Mixer nhằm tạo ra điều kiện thiếu khí 

cho sự hoạt động của chủng vi khuẩn khử nitrat sẽ tách oxy từ nitrat cho quá trình oxy 

hóa các chất hữu cơ. Tiếp theo, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn vào bể xử lý sinh học hiếu khí. 

+ Quá trình sinh học hiếu khí: 

Bể sinh học hiếu khí hỗn hợp bùn hoạt tính và nƣớc đƣợc xáo trộn đều bằng hệ thống 

phân phối khí từ Máy thổi khí. Thiết bị thổi khí đƣợc vận hành liên tục nhằm cung cấp 

oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động. Trong điều kiện thổi khí liên tục, quần thể vi sinh 

vật hiếu khí sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nƣớc thải thành các hợp chất vô 

cơ đơn giản nhƣ CO2 và nƣớc… theo phản ứng sau: 

Chất hữu cơ + Vi sinh vật hiếu khí => H2O + CO2 + Sinh khối mới +… Sau khi nƣớc 

thải đƣợc xử lý, hỗn hợp bùn, nƣớc đƣợc chảy qua bể lắng sinh học 

- Bể lắng thứ cấp:  

Nƣớc sau xử lý sinh học đƣợc đƣa sang bể lắng thứ cấp, tại bể này hỗn hợp bùn – 

nƣớc đƣợc phân ly, bùn có trọng lƣợng lớn sẽ tự lắng xuống dƣới, nƣớc trong sẽ dâng lên 

phía trên đi sang bể trung gian và khử trùng 

- Bể trung gian: 
Nƣớc thải sau khi đƣợc lắng bùn từ bể lắng thứ cấp sẽ chảy sang bể trung gian để thực 

hiện mục đích lắng các cận bùn còn lại trƣớc khi chảy qua bể khử trùng 

- Lọc thô:  
Nƣớc thải sau khi qua bể trung gian đƣợc bơm lên bồn lọc thô để tách cặn còn sót lại, 

chất rắn nhỏ bằng lớp lọc vật liệu (sỏi, cát, than hoạt tính...). Tăng độ trong cho nƣớc 

trƣớc khi khử trùng. 

- Bể khử trùng: 
Tại đây nƣớc thải sẽ đƣợc châm hóa chất khử trùng (dung dịch NaClO) để tiêu diệt 

các vi khuẩn gây bệnh đảm bảo đạt các tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT 

cột B thì sẽ đƣợc bơm xả vào cống thoát nƣớc chung của thành phố. 

- Bể chứa bùn: 
Phần bùn dƣ từ quá trình hoạt động của trạm XLNT đƣợc bơm về bể tự hoại (bể đƣợc 

bố trí ngầm, hợp khối công trình với trạm XLNT, để tiếp tục phân hủy kỵ khí làm giảm 

thể tích bùn và sau đó định kỳ đƣợc hút đi bởi xe hút bùn của đơn vị có chức năng. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT: 

Thông số kích thƣớc các bể trong hệ thống nhƣ sau: 
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Bảng 3.2. Thông số kích thƣớc hệ thống XLNT khu TTTM 

STT Công trình Số lƣợng Kích thƣớc DxRxS (m) Thể tích (m
3
) 

1 Bể tự hoại (3 ngăn) 1 9,75 x 3,5 x 2 68,25 

2 Bể tách dầu 1 4 x 3 x 1,5 18 

3 Bể điều hòa 1 5,55 x 3 x 3 49,95 

4 Cụm bể sinh học 1 9,75 x 3,55 x 3,5 121,14 

5 Bể lắng thứ cấp 1 6 x 2,5 x 3 45 

6 Bể trung gian 1 1 x 2,5 x 3 7,5 

7 Lọc thô 2 2,2 x 1,8 x 2,2 17,4 

8 Bể khử trùng 1 2 x 2,5 x 2,5 12,5 

- Hóa chất sử dụng của hệ thống XLNT: 

Hóa chất sử dụng tại cơ sở trong quá trình khử trùng hoặc khi vi sinh hiếu khí bị sự 

cố. Tùy theo tình hình thực tế, lƣợng hóa chất định lƣợng nhƣ sau: 

STT Tên hóa chất Thông số kỹ thuật Định lƣợng 

1 NaClO 90% 3 g/m
3 

1.3.3. Hệ thống xử lý nước thải khu Shophouse 

Hiện nay, tại khu shophouse dân cƣ đã lấp đầy khoảng 50%, nƣớc thải sau khi thu 

gom đƣợc xử lý theo quy trình nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của khu Shophouse 

Thuyết minh quy trình: 

Nƣớc thải sau khi đƣợc thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại cùng với các loại nƣớc 

thải sinh hoạt khác đƣợc dẫn về bể điểu hòa của hệ thống XLNT tập trung công suất 35 

m
3
/ngày đêm. 
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- Bể thu gom:  

Điều tiết lƣu lƣợng nƣớc thải sau khi đã qua bể tự hoại chảy vào bể thu gom, đồng 

thời tách rác thô từ nƣớc thải sinh hoạt tắm giặt, rửa tay chân,... tạo dòng chảy liên tục 

vào bể tách mỡ. 

- Bể tách mỡ: 

Tách dầu, mỡ nổi bằng vách ngăn – ống thu bề mặt, giảm hiện tƣợng trôi mỡ vào bể 

sinh học. 

- Bể điều hòa:  

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lƣu lƣợng nƣớc thải và các chất cần xử lý để bảo 

đảm hiệu quả cho các quy trình xử lý sinh học về sau, nó chứa nƣớc thải và các chất cần 

xử lý ở các giờ cao điểm, phân phối lại trong các giờ không hoặc ít sử dụng để cung cấp 

ở một lƣu lƣợng nhất định 24/24 giờ cho các hệ thống sinh học phía sau. Cân bằng lƣu 

lƣợng, nồng độ; sục khí chìm tránh kỵ khí, đồng thời cắt bớt BOD dễ phân hủy. 

- Bể Anoxic: 

Khử nitrat (NO₃ ⁻  → N₂ ) nhờ vi sinh dị dƣỡng sử dụng BOD làm nguồn C. Nhận 

nƣớc tuần hoàn giàu NO₃ ⁻  từ bể hiếu khí. 

- Bể hiếu khí: 

Oxy hoá BOD, COD; amoni (NH₄ ⁺ ) đƣợc oxy hóa tuần tự thành nitrit (NO₂ ⁻ ) rồi 

thành nitrat (NO₃ ⁻ ) nhờ các vi khuẩn tự dƣỡng hiếu khí chuyên biệt; ổn định sinh khối. 

Dùng hệ thống phân phối khí đáy để tạo sự khuấy trộn, cung cấp DO nhằm tăng hiệu suất 

xử lý sinh học. 

- Bể lắng: 

Tách bùn hoạt tính ra khỏi nƣớc, nƣớc trong chảy tràn qua bể khử trùng, bùn hoạt tính 

ở đáy đƣợc: 

+ Tuần hoàn về bể Anoxic để cung cấp, ổn định vi sinh khử N 

+ Bùn dƣ chuyển sang bể chứa bùn 

- Bể khử trùng: 

Tại đây nƣớc thải sẽ đƣợc sụt qua khí Ozone để tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh đảm 

bảo đạt các tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B thì sẽ đƣợc bơm xả 

vào cống thoát nƣớc chung của thành phố. 

- Bể chứa bùn: 

Phần bùn dƣ từ quá trình hoạt động của trạm XLNT đƣợc bơm về bể tự hoại (bể đƣợc 

bố trí ngầm, hợp khối công trình với trạm XLNT, để tiếp tục phân hủy kỵ khí làm giảm 

thể tích bùn và sau đó định kỳ đƣợc hút đi bởi xe hút bùn của đơn vị có chức năng. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT: 

Thông số kích thƣớc các bể trong hệ thống nhƣ sau: 
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Bảng 3.3. Thông số kích thƣớc hệ thống XLNT khu Shophouse 

STT Công trình Số lƣợng Kích thƣớc DxRxS (m) Thể tích (m
3
) 

1 Bể thu gom 1 1 x 1 x 2,5 2,5 

2 Bể tách mỡ 1 1 x 1 x 2,5 2,5 

3 Bể điều hòa 1 1,6 x 2,9 x 2,9 13,46 

4 Bể Anoxic 1 1,55 x 2,9 x 2,9 13,04 

5 Bể hiếu khí 1 2,0 x 2,9 x 2,9 16,82 

6 Bể lắng 1 1,0 x 2,9 x 2,9 8,41 

7 Lọc thô 2 2,2 x 1,8 x 2,2  

8 Bể khử trùng 1 1,1 x 2,9 x 2,9 9,25 

9 Bể chứa bùn 1 0,83 x 2,9 x 2,9 6,98 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Công trình thu gom và xử lý khí thải từ máy phát điện  

Cơ sở có bố trí 1 máy phát điện dự phòng trong TTTM có công suất: 2.000 KVA. 

Máy phát điện dự phòng đƣợc bố trí ở tầng hầm, trong phòng máy phát điện. Thiết kế 

miệng ống khói đƣa lên cao khoảng 3m tính từ mặt đất nhằm đảm bảo đủ điều kiện phát 

tán ra môi trƣờng không khí xung quanh. Định kỳ kiểm tra, sửa chữa máy phát điện để 

đảm bảo máy luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. 

Máy phát điện tại cơ sở chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện, hoạt động không thƣờng 

xuyên, phục vụ cho của các máy móc, thiết bị sử dụng điện nhƣ thang máy, chiếu sáng 

đƣờng, trạm XLNT…  

2.2. Công trình thu gom và xử lý khí thải từ hệ thống XLNT  

Thực tế vận hành tại các hệ thống xử lý nƣớc thải tòa nhà TTTM cho thấy các điểm 

phát sinh mùi trong hệ thống xử lý nƣớc thải là: Bể yếm khí - bể phốt, bể gom nƣớc thải, 

bể điều hòa nƣớc thải, bể xử lý sinh học. Thành phần khí ô nhiễm chủ yếu gồm: Sunfua 

(H2S), Amoniac (NH3),... 

Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải từ bể phốt xử lý yếm khí, bể thu gom, 

bể điều hòa, Cụm bể xử lý sinh học. Tại các bể này lắp đặt hệ thống đƣờng ống nhựa 

uPVC D150-200mm vào hệ thống tháp xử lý bằng vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Mùi 

phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải khi đi qua lớp than hoạt tính sẽ đƣợc hấp phụ lên 

mao quản của than hoạt tính và giữ trên bề mặt mao quản. Khí sạch đi ra khỏi lớp than 

hoạt tính bay theo đƣờng ống uPVC D160 xả ra môi trƣờng tại tầng mái của khu trung 

tâm thƣơng mại. 

Vật liệu than hoạt tính đƣợc thay với tần suất 6-12 tháng/lần để đảm bảo lƣợng khí 

thải đƣợc lọc hiệu quả. Than đƣợc thải bỏ chung với chất thải sinh hoạt để thu gom và xử 

lý đúng quy định. Động cơ hút mùi của hệ thống đƣợc bảo dƣỡng định kỳ lau chùi làm 
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sạch thiết bị, tháo cánh quạt hút gió vệ sinh sạch sẽ, tra dầu mỡ vào trục motor và kiểm 

tra dây điện nguồn vào động cơ. 

2.3. Công trình thu gom và xử lý khí thải từ nhà bếp và khu ăn uống  

Hệ thống bếp chính của cơ sở tại các tầng đã đƣợc lắp đặt quạt hút toàn bộ lƣợng khí 

thải phát sinh từ quá trình nấu nƣớng đƣợc thu gom đƣờng ống D500 hệ thống quạt hút 

đẩy khí thải từ khu vực phát sinh khí thải nhà bếp đƣa trực tiếp ra ngoài tại tầng mái của 

cơ sở nên rất thông thoáng không gây ảnh hƣởng đến hoạt động của cơ sở. 

Khu vực nhà bếp và ăn uống đƣợc xây dựng thông thoáng bố trí các quạt máy và 

thông gió để giảm nhiệt và hạn chế mùi thức ăn chế biến. Lau chùi bụi thƣờng xuyên cho 

hệ thống quạt máy, thông gió. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt  

Tính chất hoạt động của cơ sở chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, không phát sinh 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng và hiện nay công tác thu gom, lƣu trữ chất thải 

rắn sinh hoạt nhƣ sau: 

+ Đối với rác thải từ trung tâm thương mại 

Bố trí các loại thùng rác ở mỗi khu chức năng phù hợp với quy mô của từng khu và 

đảm bảo phân loại rác tại nguồn. 

Tại hành lang mỗi tầng của TTTM sẽ có 2 khu vực thu gom rác, mỗi khu vực có bố trí 

2 thùng rác. Trong các gian hàng, tùy theo loại hình kinh doanh của từng cửa hàng mà 

chủ cửa hàng sẽ tự trang bị thùng chứa rác có dung tích khác nhau đặt tại các vị trí khác 

nhau trong cửa hàng, khu dịch vụ. 

Ngoài ra, chủ cơ sở bố trí 1 phòng thu gom chất thải rắn sinh hoạt đặt tại tầng hầm có 

bố trí trong đó 2 thùng rác loại lớn 100l và 120l để tập kết rác cuối ngày. 

Phía bên ngoài TTTM có 2 khu vực thu gom rác thải sinh hoạt cặp lối đi, mỗi khu vực 

có 2 thùng có nắp đậy để thu gom phân loại rác tại nguồn và đảm bảo trang bị đầy đủ 

thùng rác để hạn chế tình trạng khách đến vứt rác bừa bãi. 

Cơ sở đã ký hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt với UBND Phƣờng Vĩnh 

Bảo theo hợp đồng Cung ứng Dịch vụ số 01012023/HĐCUDV-TGRT/VCR-VB/VCPKG 

ký ngày 01/01/2023 và đƣợc ký phụ lục gia hạn hàng năm. Đội thu gom rác thải sinh hoạt 

của phƣờng sẽ thu gom xử lý chất thải tại khu tập kết với tuần suất 1 lần/ngày, đảm bảo 

không để tồn động qua hôm sau. 
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Hình 3.9. Hình ảnh thùng thu gom chất thải sinh hoạt khu TTTM 

+ Đối với rác thải từ khu shophouse 

Mỗi hộ gia đình tự trang bị các thùng rác tại nhà. Chủ cở sở bố trí 5 thùng rác loại 

120l và 2 thùng rác loại 240l phía trƣớc các dãy Shophouse. Hằng ngày, ngƣời dân tự 

mang rác bỏ vào các thùng chứa đƣợc bố trí phía trƣớc các dãy Shophouse. Đội vệ sinh 

thu gom địa phƣơng đến thu gom và vận chuyển chất thải theo đúng quy định. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh của TTTM đƣợc thu gom và lƣu trữ tại tầng hầm của 

TTTM. 

Khối lƣợng phát sinh theo từng mã CTNH tại TTTM trong năm 2024 nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở  

Tên  chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lƣợng 

phát sinh (kg) 

Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp 

thải 
17 02 03 04 

Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 
16 01 06 14 

- Công trình lƣu giữ: Tất cả CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở đƣợc 

thu gom chuyển sang kho chứa tại tầng hầm, sau đó phân loại, chứa trong các thùng 

chuyên dụng, đƣợc lƣu giữ tại kho chứa CTNH có diện tích khoảng 15m
2
. Khu lƣu giữ 

CTNH đƣợc xây dựng đáp ứng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tƣ số 07/2025/TT-BTNMT, cụ thể: kho chứa tƣờng gạch, nền bêtông, có gờ chống 

tràn, có mái che và khoá kín đảm bảo không bị ảnh hƣởng bởi nƣớc mƣa. Bên ngoài khu 

lƣu giữ chất thải đƣợc gắn các biển cảnh báo, có trang bị dụng cụ PCCC… Bên trong khu 

lƣu giữ chất thải nguy hại đƣợc trang bị 02 thùng chứa riêng biệt cho từng loại chất thải 

nguy hại (thùng kín, có nắp đậy, có dán nhãn, tên chất thải).  

- Biện pháp xử lý: Công ty đã ký hợp đồng thu gom chất thải nguy hại với Chi nhánh 

Công ty TNHH Môi trƣờng Tƣơi Sáng theo hợp đồng Cung ứng Dịch vụ số 

01012023/HDCUDV/TGRNH/VCR VH-TS ký ngày 01/01/2023 và đƣợc gia hạn hàng 

năm, tần suất thu gom xử lý 1 lần/năm.  
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

5.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ phƣơng tiện giao thông  

- Tiếng ồn, rung từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực chủ yếu tập trung vào 

giờ cao điểm. 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 20 km/h.  

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng.  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các phƣơng tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt.  

+ Đặt các biển báo quy định tốc độ lƣu thông trong khu vực. 

5.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn  

+ Bố trí phòng đặt máy phát điện tại tầng hầm của toà nhà. 

+ Định kỳ bảo dƣỡng máy phát điện dự phòng.  

+ Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn ngay khi lắp đặt máy móc, 

thiết bị.  

+ Ngoài ra, để chống ồn, rung cho Cơ sở, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng để thực hiện các biện pháp sau:  

- Không cho phép sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn cao làm ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng sống của khu vực.  

- Nghiêm cấm tụ họp gây tranh cãi ồn ào ảnh hƣởng đến an ninh của khu vực.  

- Các khu dịch vụ đƣợc quản lý chặt chẽ về thời gian khai thác, nhất là ban đêm.  

5.3. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống điều hành trạm XLNT tập trung 

- Nguồn phát sinh chủ yếu từ máy thổi khí tại bể hiếu khí, tuy nhiên hệ thống đƣợc 

xây dựng kín có nắp đậy và hệ thống đƣợc lắp đặt tầng hầm của Trung tâm thƣơng mại 

nên không ảnh hƣởng nhiều đến lƣợng khách ra vào và dân cƣ xung quanh. Cơ sở vẫn có 

một số biện pháp giảm thiểu tiếng ồn nhƣ sau:  

- Vệ sinh lau chùi toàn bộ động cơ. 

- Tháo ống giảm sạch xịt rửa sạch bụi bẩn bám trong ống.  

- Tháo dầu cũ trong bộ cấp thay bằng dầu mới.  

- Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện nguồn vào động cơ. 

- Kiểm tra dây curoa xem có rão và có nhiều vết gãy không.  

- Kiểm tra các bulong ốc xem đã vặn chặt.  

- Vệ sinh van xả an toàn, kiểm tra độ nảy của lò xo. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

6.1. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng đối với hệ thống xử lý 

nƣớc thải  

- Trƣớc khi khởi động hệ thống, nhân viên vận hành phải kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

Nếu không nhận thấy điều gì bất thƣờng thì tiến hành khởi động hệ thống. Ngƣợc lại, 

phải tìm cách khắc phục hoặc báo cho ngƣời có trách nhiệm tìm biện pháp khắc phục. 
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Kiểm tra hệ thống điện: mở công tắc nguồn trên tủ điện. Sau đó mở các công tắc điều 

khiển các động cơ. Nếu thấy không có gì bất thƣờng thì hệ thống điện có thể đƣa vào 

hoạt động ổn định. 

Kiểm tra các bể: Quan sát lƣợng nƣớc chứa trong bể chứa có đủ để vận hành trong 

thời gian dự kiến hay không. Nếu lƣợng dung dịch hấp thu không đủ, nhân viên vận hành 

phải pha thêm dung dịch hấp thu để hệ thống hoạt động. 

- Sau khi kiểm tra nhân viên vận hành nhận thấy không có gì bất thƣờng thì có thể cho 

hoạt động toàn bộ hệ thống. 

Khi hệ thống hoạt động, nhân viên vận hành phải thƣờng xuyên kiểm tra tính ổn định 

của hệ thống.  

Khi có sự cố xảy ra, nhân viên vận hành thực hiện các công việc theo trình tự sau: 

Tắt công tắc nguồn kể cả CB nguồn. 

Kiểm tra động cơ bị sự cố. 

Kiểm tra hệ thống. 

Xác định nguyên nhân và hậu quả do sự cố gây ra. 

Luôn bảo trì, kiểm tra máy móc thiết bị một cách thƣờng xuyên và liên tục, kiểm tra 

chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của hệ thống để có những giải pháp vận hành tốt hơn. 

Khi xảy ra sự cố thông báo ngay cho đơn vị tƣ vấn và đơn vị thi công tiến hành khắc 

phục và giám sát. 

6.2. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, hệ thống phòng cháy chữa cháy 

của cơ sở phải đƣợc phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Kiên Giang cấp giấy 

chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 

Cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý để phòng chống cháy nổ nhƣ sau: 

- Sắp xếp bố trí các thiết bị hợp lý, gọn và có khoảng cách an toàn; 

- Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc hoặc sự 

cố. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dƣỡng và sửa chữa các thiết bị điện;  

- Lắp đặt các tiêu lệnh chữa cháy và các bình chữa cháy (bình CO2) và bình bột chữa 

cháy tại các khu vực cầu thang để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Huấn luyện cho toàn thể nhân viên các biện pháp PCCC; 

- Công nhân đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đảm bảo xử lý phù hợp khi có sự 

cố xảy ra. 

6.3. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải, hệ thống 

hút mùi 

Chủ yếu sự cố xảy ra tại quạt hút không hoạt động do hƣ hỏng. Cơ sở luôn tuân thủ 

quy trình vận hành máy móc, thiết bị; tập huấn cho công nhân vận hành về việc phòng 

ngừa, ứng phó sự cố; định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng các máy móc thiết bị hệ thống xử lý 

khí thải, hệ thống hút mùi; bố trí các thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi xảy ra sự 

cố; định kỳ 06 - 12 tháng thay thế than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi từ 

hệ thống xử lý nƣớc thải. Khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý khí thải, hút mùi kịp thời thay 

thế sửa chữa các thiết bị bị hỏng hóc trong hệ thống trƣớc khi vận hành trở lại. 
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7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (Không có)  

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng 

Hiện tại, cơ sở có thay đổi so với nội dung ĐTM đã đƣợc phê duyệt nhƣ sau: 

Bảng 3.4. Tổng hợp nội dung thay đổi so với ĐTM tại cơ sở  

STT Nội dung trong ĐTM Thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

1 

Hệ thống XLNT tập trung khu 

Shophouse công suất 50 m
3
/ngày 

đêm 

Hệ thống XLNT tập trung khu Shophouse 

công suất 35 m
3
/ngày đêm 

2 
Hệ thống XLNT tập trung khu 

TTTM công suất 55 m
3
/ngày đêm 

Hệ thống XLNT tập trung khu TTTM công 

suất 110 m
3
/ngày đêm 

3 

Công nghệ xử lý nƣớc thải khu 

Shophouse sau khi qua bề tự hoại sẽ 

đƣợc dẫn vào hệ thống XLNT tập 

trung xử lý bằng bể Bastaf 5 ngăn 

chủ yếu xử lý nƣớc thải dựa vào quá 

trình kỵ khí 

Công nghệ xử lý nƣớc thải khu Shophouse sau 

khi qua bề tự hoại sẽ đƣợc dẫn vào hệ thống 

XLNT tập trung xử lý sinh học bằng cụm bể 

sinh học AO sử dụng công nghệ thiếu khí kết 

hợp hiếu khí nâng cao khả năng xử lý nồng độ 

ô nhiễm trong nƣớc thải 

4 

Công nghệ xử lý nƣớc thải khu 

TTTM sau khi qua bề tự hoại và bể 

tách dầu sẽ đƣợc dẫn vào hệ thống 

XLNT tập trung xử lý sinh học bằng 

bể Anoxic kết hợp công nghệ lọc 

màng MBR 

Công nghệ xử lý nƣớc thải khu TTTM sau khi 

qua bề tự hoại và bể tách dầu sẽ đƣợc dẫn vào 

hệ thống XLNT tập trung xử lý sinh học bằng 

cụm bể sinh học AO sử dụng công nghệ thiếu 

khí kết hợp hiếu khí nâng cao khả năng xử lý 

nồng độ ô nhiễm trong nƣớc thải 

5 

Chƣa có hệ thống thu gom xử lý mùi 

hôi từ hệ thống XLNT tập trung, các 

biện pháp chủ yêu: 

+ Vận hành hệ thống liên tục 

+ Hút bùn định kỳ 

+ Kiểm tra đƣờng ống định kỳ tránh 

tắc nghẽn 

+ Trồng nhiều cây xanh trong dự án 

Thu gom bằng hệ thống ống uPVC D150-

200mm vào hệ thống tháp xử lý bằng vật liệu 

hấp phụ là than hoạt tính trƣớc khi thải ra môi 

trƣờng 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp (khi đề nghị 

cấp lại giấy phép môi trƣờng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này) 

Không có  

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): 

Không có  
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải: Gồm các nguồn từ 2 khu vực là khối Shophouse và 

TTTM nhƣ sau: 

+ Khu vực TTTM: 

Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh trong toà nhà dẫn về bể tự hoại. 

Nguồn số 02: Nƣớc thải từ khu ẩm thực, nhà hàng dẫn về bể tách dầu mỡ. 

Nguồn số 03: Nƣớc thải từ hoạt động rửa tay, vệ sinh sàn… 

+ Khu vực Shophouse: 

Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh dẫn về bể tự hoại. 

Nguồn số 2: Nƣớc thải tắm giặt, rửa tay… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Quy trình thu gom xử lý dòng nƣớc thải phát sinh 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: tối đa 145 m
3
/ngày đêm. 

- Dòng nƣớc thải: 02 dòng nƣớc thải sau xử lý bao gồm: 

+ Nƣớc thải từ khu Shophouse sau khi xử lý tại hệ thống XLNT tập trung công suất 

35 m
3
/ngày đêm thoát ra cống thoát nƣớc thải chung của thành phố. 

+ Nƣớc thải từ khu TTTM sau khi xử lý tại hệ thống XLNT tập trung công suất 110 

m
3
/ngày đêm thoát ra cống thoát nƣớc thải chung của thành phố. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: 

Bảng 4.1. Giới hạn tối đa các thông số trong nƣớc thải  

TT Chất ô nhiễm ĐVT QCVN 14:2008/BTNMT,Cột B (K=1) 

1  pH - 5 ÷ 9 

2  TDS mg/l 1000 

3  TSS mg/l 100 

4  BOD5 mg/l 50 

5  Nitrat mg/l 50 

6  Photphat mg/l 10 

7  Amoni mg/l 10 

8  Sunfua mg/l 4 

9  Dầu mỡ, động thực vật mg/l 20 

10  Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

11  Chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

NT khu Shophouse NT khu TTTM 

Nhà vệ sinh Nhà vệ sinh Khu ẩm thực, nhà hàng Nƣớc thải khác  

Hệ thống XLNT 35 m
3
/ngày đêm  Hệ thống XLNT 110 m

3
/ngày đêm  

Cống thoát nƣớc chung của thành phố 

Bể tự hoại Bể tách dầu Hố ga  Bể tự hoại Hố ga 

Sinh hoạt khác  
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- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

+ Vị trí xả thải: tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi 3

0
 nhƣ sau: 

Điểm tiếp nhận tại cống thoát nƣớc chung: X=1106197; Y=563496. 

+ Phƣơng thức xả thải: Bơm cƣỡng bức. 

+ Chế độ xả thải: liên tục. 

+ Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thoát nƣớc chung của thành phố. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải tại cơ sở bao gồm: 

 Nguồn 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng (nguồn 

không phải xử lý) 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 3.500m
3
/giờ.  

- Dòng khí thải: Tại ống thoát khí của tòa nhà Trung tâm Thƣơng tại trên tầng mái. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải trên 

tầng mái của Trung tâm Thƣơng mại. 

- Chế độ xả thải: chỉ phát sinh khi mạng lƣới điện khu vực bị mất. 

 Nguồn 02: Khí thải từ hệ thống XLNT 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 3.200KW/giờ. 

- Dòng khí thải: Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải từ hệ thống xử lý nƣớc 

thải qua bồn xử lý thoát lên tầng mái. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải trên 

tầng mái. 

- Chế độ xả thải: xả liên tục 24 giờ/ngày.đêm. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Phát sinh từ hoạt động của các máy móc từ HTXLNT 

110m
3
/ngày; 

+ Nguồn số 02: Phát sinh từ hoạt động của các máy móc từ HTXLNT 35m
3
/ngày 

(các máy bơm hoạt động của hệ thống đƣợc âm dƣới mặt đất nên khi hoạt động không 

phát sinh tiếng ồn) 

+ Nguồn số 03: Phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng; 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Vị trí đặt máy móc vận hành hệ thống XLNT 110m
3
/ngày 

X=1106246; Y=563505 

+ Nguồn số 03: Vị trí đặt máy phát điện dự phòng 
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X=1106295; Y=563537 

- Giá trị, giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa các thông số tiếng ồn  

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 

 - Độ rung: 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa các thông số độ rung  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thƣờng 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng  

- Chủ cơ sở đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng cho “Trung tâm Thƣơng mại 

và Nhà phố Vincom Rạch Giá” và đã đƣợc phê duyệt tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng dự án “Trung tâm Thƣơng mại 

và Nhà phố Vincom Rạch Giá” tại Lô A12, khu phố 1, đƣờng Cô Bắc, phƣờng Vĩnh 

Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 

ngày 28 tháng 06 năm 2016.  

- Trƣớc đây, khu Shophouse cửa cơ sở chƣa đƣợc lấp đầy nên hệ thống XLNT khu 

Shophouse chƣa hoạt động đảm bảo đủ công suất nên cơ sở đã lập hồ sơ xin cấp giấy 

phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc và đƣợc cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc 

số 1374/GP-UBND do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 15 tháng 06 năm 2018 với lƣu 

lƣợng thải lớn nhất là 110m
3
/ngày đêm. Đến năm 2021, tiếp tục đảm bảo thực hiện theo 

quy định về bảo vệ môi trƣờng chủ cơ sở tiếp tục tiến hành xin cấp phép xả thải vào 

nguồn nƣớc với lƣu lƣợng lớn nhất là 110m
3
/ngày đêm và đã đƣợc phê duyệt theo quyết 

định số 2308/GP-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Kiên Giang cấp.  

- Cơ sở đã trang bị đầy đủ các phƣơng tiện, công cụ phòng cháy chữa cháy và đã đƣợc 

cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 264/TD-PCCC 

ngày 15 tháng 11 năm 2016.  

- Nƣớc thải: Hoạt động của cơ sở không phát sinh nƣớc thải sản xuất, chủ yếu là nƣớc 

thải sinh hoạt và dịch vụ tối đa 145 m
3
/ngày đêm, toàn bộ nƣớc thải đƣợc thu gom xử lý 

bằng các bể chức năng sơ bộ tùy theo loại hình nƣớc thải trƣớc khi chảy về xử lý tại hệ 

thống XLNT tập trung của cơ sở sau đó thoát vào hệ thống thoát nƣớc chung của thành 

phố.  

- Khí thải: Cơ sở đã bố trí hệ thống ống dẫn và quạt hút để thu gom, thoát khí thải từ 

các khu dịch vụ lên tầng mái, trang bị hệ thống lọc khí thải đối với khí thải từ hệ thống 

xử lý nƣớc thải của cơ sở. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chủ cơ sở trang bị đầy đủ các thùng chứa rác có chức năng 

phân loại tại nguồn, đồng thời bố trí khu tập trung rác thải và ký hợp đồng thu gom xử lý 

đối với đơn vị thu gom địa phƣơng, tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

- Chất thải nguy hại: Cơ sở phát sinh lƣợng chất thải nguy hại không nhiều chỉ 18kg 

trong năm 2024, chủ cơ sở bố trí đầy đủ thùng chứa có nhãn phân loại và bố trí kho lƣu 

giữ đảm bảo đúng theo quy định sau đó ký hợp đồng với đơn vị có chứ năng thu gom xử 

lý. 
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2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải   

Theo Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 2308/GP-UBND ngày 28 tháng 09 

năm 2021 của UBND tỉnh Kiên Giang thì lƣu lƣợng nƣớc thải phát sinh lớn nhất của cơ 

sở đƣợc cấp phép là 110 m
3
/ngày đêm.  

- Vị trí các điểm quan trắc:  

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc  

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu Tọa độ vị trí 

1 Nƣớc thải trƣớc xử lý trạm TTTM NT1 1106233 563483 

2 Nƣớc thải sau xử lý trạm TTTM NT2 1106197 563496 

3 Nƣớc thải trƣớc xử lý trạm Shophouse NT3 1106254 563442 

4 Nƣớc thải sau xử lý trạm Shophouse NT4 1106197 563496 

-  Tần suất: 3 tháng/lần 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt cột B. 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH E.U.C Số Vimcerts: 261. 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc năm 2023 

STT 
Thời 

gian 

Ký 

hiệu 

Kết quả 

pH TDS TSS BOD5 NH4
+
-N NO3

-
-N PO4

3-
-P 

Dầu mỡ 

ĐTV 
Coliform S

2- Chất hoạt 

động bề mặt 

1 

Quý 

I/2024 

NT1 6,1 241 156 396 144,9 0,164 0,305 14,6 6.300 0,234 0,87 

2 NT2 6,61 101 46 23 14,3 0,269 4,72 6,3 2.800 0,112 0,43 

3 NT3 7,08 97 28 37 KPH 0,029 0,2 14,5 5.400 KPH KPH 

4 NT4 7,23 83 24 8 KPH 0,532 KPH 6,2 1.700 KPH KPH 

5 

Quý 

II/2024 

NT1 6,24 543 65 203 61 0,174 5,62 6,3 14.000 0,320 0,461 

6 NT2 7,01 304 25 12 11,2 9,4 5,18 2,8 2.800 0,237 0,308 

7 NT3 6,42 402 14 8 KPH 0,335 KPH KPH 2.100 KPH KPH 

8 NT4 6,82 327 13 7 KPH 0,274 KPH KPH 1.700 KPH KPH 

9 

Quý 

III/2024 

NT1 6,29 534 77 330 59,5 0,173 5,18 15,3 140.000 0,965 3,5 

10 NT2 6,74 407 31 26 15,5 0,225 5,09 7,7 230 0,835 2,2 

11 NT3 6,39 353 4 3 KPH 0,55 KPH KPH 46 KPH KPH 

12 NT4 6,46 350 4 2 KPH 0,36 KPH KPH 9 KPH KPH 

13 

Quý 

IV/2024 

NT1 6,34 537 75 361 66,5 0,19 6,84 15,2 34.000 1,73 3,25 

14 NT2 6,94 116 4 3 KPH 0,515 0,059 KPH KPH KPH KPH 

15 NT3 7,57 417 KPH 5 KPH KPH KPH KPH 350 KPH KPH 

16 NT4 7,46 368 KPH 3 KPH KPH KPH KPH 240 KPH KPH 

17 

QCVN: QCVN 

14:2008/BTNM

T, Cột B 

5-9 1.000 100 50 10 50 10 20 5.000 4 10 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt (cột B); 

- KPH: Không phát hiện; 
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Bảng 5.3. Kết quả quan trắc năm 2024 

STT 
Thời 

gian 

Ký 

hiệu 

Kết quả 

pH TDS TSS BOD5 NH4
+
-N NO3

-
-N PO4

3-
-P 

Dầu mỡ 

ĐTV 
Coliform S

2- Chất hoạt 

động bề mặt 

1 

Quý 

I/2024 

NT1 6,65 507 45 143 30,1 KPH 4,73 14,2 17.000 4,72 11 

2 NT2 6,76 284 11 16 8,26 KPH 1,21 1,8 790 0,273 0,491 

3 NT3 6,78 491 KPH 4 KPH KPH KPH KPH 920 KPH KPH 

4 NT4 6,68 363 KPH 2 KPH 0,063 KPH KPH 230 KPH KPH 

5 

Quý 

II/2024 

NT1 6,72 640 76 277 39,2 0,161 4,89 18,2 34.000 0,043 0,526 

6 NT2 6,91 211 KPH 3 KPH 0,536 0,055 KPH 240 KPH KPH 

7 NT3 7,34 364 11 15 KPH 0,079 KPH KPH 1.200 KPH KPH 

8 NT4 7,41 348 KPH 2 KPH 0,084 KPH KPH 23 KPH KPH 

9 

Quý 

III/2024 

NT1 6,49 596 174 895 60 0,08 11 17,7 32.000 8,43 4,67 

10 NT2 6,58 374 15 14 3,92 2,53 3,06 KPH 43 0,201 0,26 

11 NT3 6,70 370 KPH 14 KPH 0,205 KPH KPH 3.100 KPH KPH 

12 NT4 6,62 186 KPH 6 KPH 0,207 0,07 KPH 25 KPH KPH 

13 

Quý 

IV/2024 

NT1 6,57 653 96 340 43,4 KPH 4,28 14,5 15.000 0,611 0,57 

14 NT2 6,97 243 21 13 40,3 0,146 3,91 KPH 920 0,158 0,252 

15 NT3 7,25 374 16 20 KPH 0,201 KPH KPH 4.600 KPH KPH 

16 NT4 7,47 448 7 8 KPH 0,184 KPH KPH 94 KPH KPH 

17 

QCVN: QCVN 

14:2008/BTNM

T, Cột B 

5-9 1.000 100 50 10 50 10 20 5.000 4 10 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt (cột B); 

- KPH: Không phát hiện; 
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3. Tình hình phát sinh chất thải 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Năm 2024 phát sinh khoảng 12.000 kg/tháng gồm 

các thành phần nhƣ hộp nhựa, vỏ chai, nylong, thức ăn thừa, giấy vệ sinh… Toàn bộ 

lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đƣợc thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom ở 

địa phƣơng đến thu gom mỗi ngày. 

- Đối với chất thải nguy hại: phát sinh chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, dầu thải với 

số lƣợng khá ít chỉ 18kg trong năm 2024, do đó cơ sở lƣu trữ tại kho chứa chất thải nguy 

hại tại cơ sở để lƣu kho tạm thời, đến khi số lƣợng phát sinh đạt số lƣợng nhất định sẽ thu 

gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH có chức năng.  

4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đối với cơ sở   

  Trong hai năm gần nhất (2023 và 2024) không có đoàn thanh tra, kiểm tra nào đến 

thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở. 
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CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

1.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ nƣớc thải 

- Vị trí các điểm quan trắc: 

+ Nƣớc thải của TTTM: 01 mẫu nƣớc thải sinh hoạt đầu ra sau khi đã xử lý qua hệ 

thống XLNT 110 m
3
/ngày đêm tại vị trí tọa độ:   

X=1106197; Y=563496 

+ Nƣớc thải của khu Shophouse: 01 mẫu nƣớc thải sinh hoạt đầu ra sau khi đã xử lý 

qua hệ thống XLNT 35 m
3
/ngày đêm tại vị trí tọa độ:  

X=1106260; Y=563458 

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần 

- Thông số giám sát và quy chuẩn áp dụng:  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TDS, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni 

(tính theo N), Sunfua, Tổng dầu mỡ, Tổng N, Tổng P, Tổng Coliform 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt (cột B) 

1.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Cơ sở không thuộc đối tƣợng quan trắc tự động liên tục  

2. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở 

 Quan trắc chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: khu vực lƣu chứa chất thải. 

- Tần suất giám sát: thƣờng xuyên. 

- Giám sát khối lƣợng, công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn, chất thải nguy hại, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính Phủ về quy dịnh chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trƣờng về 

quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng môi trƣờng gồm: 

Bảng 6.1 Tổng chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 1 năm hoạt động  

Stt Hạng mục Thành tiền (VNĐ) 

1 Chi phí viết báo cáo 4.000.000 

2 Chi phí phân tích 8.000.000 

3 Photo, in ấn, chụp hình, … 2.000.000 

Tổng cộng 14.000.000 
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CHƢƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Cam kết về tính chính xác các nội dung, thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng này và các giấy tờ, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật.  

Cam kết đảm bảo xử lý các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm 

trong giới hạn của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng.  

Cơ sở cam kết xây dựng đầy đủ các hệ thống công trình thu gom, xử lý nƣớc thải; hệ 

thống tiêu thoát nƣớc mƣa và đấu nối vào hệ thống đúng quy định.  

Cam kết về việc tuân thủ các văn bản luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định liên 

quan nhƣ phòng cháy chữa cháy, hóa chất, lao động, xây dựng,… 

Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp có sự cố, rủi ro 

môi trƣờng xảy ra do triển khai cơ sở theo đúng quy định;  

Cam kết thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng đã nêu trong báo cáo này.  

Chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành của 

pháp luật. 

Chủ đầu tƣ cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ƣớc quốc tế, các tiêu chuẩn/ quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trƣờng. 

Trong quá trình hoạt động triển khai thực hiện cơ sở nếu có luật, nghị định, thông tƣ, 

quyết định … mới phát sinh thì Chi nhánh Công ty sẽ điều chỉnh theo đúng yêu cầu của 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc Việt Nam.. 
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Y BAN NHAN DAN 
TiNH MEN GIANG 

cONG Hem x.A." HOl CHt:J NGHIA VIFT NAM 
Dc Yap - Tkr do - Hanh phtic 

SO: ACC /QD-LTBND 	Kien Giang, ngay.,4 thcing 6 nam 2016 

QUYET DINH 
Phe du3* Bao cao danh gia tac ding mOi truirng DV' in "Trung tam 

thtrung mai va nha ph O Vincom Rach Gia" tai Lb' Al2, dtriyng Co Bac, 
phtrO'ng Vinh Bao, thanh ph tl Rach Gia, tinh Klett Giang cüa T4p doan 

Vingroup - COng ty CP 

CHU TICH flY BAN NHAN DAN TiNH KIEN GIANG 

Can c* TO chirc chinh quyen dja phuang ngay 19 thang 6 nam 2015; 

Can dr Luat Bao v moi truemg ngdy 23 thang 6 nam 2014; 

Can cU Nghi dinh s 18/2015/ND-CP ngay 14 thang 02 nam 2015 cila 
Chinh phU Quy dinh ye quy hoach bao ve moi truemg, danh gia moi truemg 
chien lugc, danh gia tac d9ng moi trueng va Ice hoach bao ve moi truang; 

Can dr Thong tu se) 27/2015/TT-BTNMT ngay 29 thang 5 nam 2015 dm 
truong B9 Tai nguyen va Moi truang ye danh gia m8i tnrong chien lugc, 

danh gia tac dcmg m6i truerng va Ice hoach bao ve moi tnremg; 

Theo de nghl 	Hi d'Ong tham dinh Bao cao danh gia tac dOng m8i 
truemg cUa Dr an "Trung tam thuang mai va nha pho Vincom Rach Gia" h9p 
ngay 18 thang 02 nam 2016 tai Ser Tai nguyen va MOi tnrerng tinh Kien Giang; 

Xet n9i dung Bao cao dánh giá tac clOng moi tnremg cüa Dix an "Trung 
tam thucmg mai va nha phô Vincom Rach Gia" cUa Tap doan Vingroup - Cong 
ty CP da dugc chinh sira, be) sung hoan chinh (theo kien dong gop 
clang thjrn clinh) tai COng van chinh sira se) 432/2016/CV-VGR-PTDA ngay 28 
thang 5 nam 2016 cda Tap doan Vingroup - Cong ty CP; 

Xet de ngh cüa Giam dc Sà Tai nguyen va MOi tnreing,tinh Kien Giang 
tai T trinh so 351/TTr-STNMT ngay 22 thang 6 nam 2016 ve viec phe duy'e 
Bao cao danh gia tac dOng moi truerng Dv.  an "Trung tam thuang mai va nha pho 
Vincom Rach Gia" tai Lo Al2, duemg Co Bc, phuemg Vinh Bao, thanh pho 
Rach Gia, tinh Kien Giang cUa Tap doan Vingroup - Cong ty CP, 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duy'et Bao cao,  danh gia tac dOng moi truemg cüa Dkr an 
"Trung tam thuang mai va nha pho Vincom Rach Gia" dugc lap boi Tap doan 
Vingroup - Cong ty CP voi cac nOi dung chil yeu sau day: 
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1. Pham vi, quy mO, cong suat cila Dv an: 

Dv an "Trung tam thuang mai va nha ph 6 Vincom Rach Gia" cUa TO 
doan Vingroup - Cong ty CP tai Lo Al2, dung CO Bac, phuong VInh Bao, 
thanh ph o Rach Gia, tinh Men Giang c6 tong din tich la 37.755,1m2  v6i co cau 
six' dung dat nhu sau: Dat 6 c6 din tich 4.999,6m2, dat cong trinh cong cong c6 
dien tich 5.011,6m2, dat cay xanh c6 din tich 19.570m2, dat sari nen c6 din tich 
1.468,2m2, dat giao thOng n6i b0 c6 din tich 6.705,7m2. 

2. Yeu cu bao ve men tru6ng d6i v6i Dv an: 

Trong qua trinh thi cong xay dkmg va hog d6ng Tap doan Vingroup - 
Cong ty CP phai trier' khai thvc hien day dii cac bin phap bao ye mai trtremg, 
bin phap giam thieu nhang tic d6ng tieu cvc doi vi moi tn.rong do dv an gay 
ra va tien hanh quan trac men truang theo &mg yeu cau dat ra trong Bao cao 
danh gia tac dOng moi trueng dugc phe duyet. 

3. Cac dieu kien kern theo: 

3.1. Thong bao ke hoach van hanh thir nghiem cac ding trinh xir VT chAt 
thai den cac to chirc dã tien hanh tham van va co quan phe duyet bao cao daily 
gia tac d6ng mOi truemg; to chirc van hanh Ulu' nghiem cac cong trinh xir VT chat 
thai &Ong then v6i qua trinh van hanh thir nghiem dv an. Twang hgp gay ra sir 
co men tnremg thi phai dimg ngay hoat d6ng van hanh thir nghiem va bao cao 
kip then ti cho SO Tai nguyen va Men truemg tinh Kien Giang, Phong Tai 
nguyen va Men trueng thanh pho Rach Gia de huong dan giai quyet; chiu trach 
nhiem khac phuc sir co moi truOng, bell thuemg thiet hai theo quy dinh cfia phap 
luat. 

3.2. Co trach nhiem h9p tac,va tao dieu kin thuan lgi de co quan quan 1)2 
nha nu& ve bao ve men trueng tien hanh cac boat dOng giam sat, kiern tra viec 
thvc hien cac n6i dung, bin phap bao lie moi trueng dm dkr an; cung cap day dii 
cac thong tin, so lieu lien quan khi dugc yeu cau. 

Dieu 2. Tap doan Vingroup - Cong ty CP c6 cac trach nhiem sau day: 

1. Lap va giri ke hoach quan VT moi tnrong cfra dv an de them yet cong 
khai theo quy dinh phap luat. 

2. Thvc hien nghiem tfic cac yeu eau ye bao ve men truemg, cac dieu kin 
neu tai Dieu 1 Quyet dinh nay vá cac n6i dung bao ve moi truong khac da de 
xuat trong bao cao danh gia tac d6ng moi trueng. 

3. Trong qua trinh thvc hien nu Dv an c6 nhang thay di so v6i bao cao 
danh gia tac d6ng moi tnrong da dugc phe duyet, Tap doan Vingroup,- COng ty 
CP phai c6 van ban bac, cao va chi dugc thvc hien nhang thay den sau khi 
c6 van ban chap thuan cua UBND tinh Kien Giang. 

Dieu 3. Quyet dinh pile,  duyet Bao cao danh gia tac d6ng moi twang dm 
Dv an la can dr de cap c6 tham quyen xem xet, quyet dinh cac bu6c tiep theo 
cua dtr an theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 25 Luat Bao ve men tnremg 2014. 

2 
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Le KhAc Ghi 

Dieu 4. fly nhi01 Si Tai nguyen va M8i trtrong thgc hin vi.c ki '6m tra, 
giain sat vi& thi,rc hiri cac n8i dung bao q mOi tnthng trong Bao do danh gia 
tac dOng moi truang dã ducic pile duy't tai Quyet dinh nay. 

Quy6t dinh nay có h* hie thi hanh k6 tir ngay 147./. 

Noi nhOn: 	 KT. CHU TICH 
- TAp doan Vingroup — Cong ty CP; 	 PHO CHU TICH 
- CT NIA cac PCT.UBND tinh; 
- So Tai nguyen vá Moi truiyng; 
- UBND thanh ph6 Rach Gia; 	

iT-----. 

- LDVP, P.KTCN; 	 I 441  '  6q 
- UBND phuerng Vinh Bap; 

- Ltru: VT, kttanh (07 ban). 

3 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 238901

Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Rạch Giá - Số TK: 111000016242 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến

ngày 10/03/2025
kWh 84.300 - 265.206.500

 (kèm theo bảng kê số 1503332418 ngày 11 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 265.206.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 21.216.520

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
286.423.020

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi ba nghìn không trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 11/ 03/ 2025   10:54:56

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 239006

Ngày (Date) 25 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Rạch Giá - Số TK: 111000016242 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2025 từ ngày 11/03/2025 đến

ngày 20/03/2025
kWh 82.800 - 264.016.000

 (kèm theo bảng kê số 1504198617 ngày 25 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 264.016.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 21.121.280

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
285.137.280

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm tám mươi lăm triệu một trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 25/ 03/ 2025   07:41:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 318231

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Rạch Giá - Số TK: 111000016242 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2025 từ ngày 21/03/2025 đến

ngày 31/03/2025
kWh 80.400 - 250.590.000

 (kèm theo bảng kê số 1511225011 ngày 01 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 250.590.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 20.047.200

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
270.637.200

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm bảy mươi triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 01/ 04/ 2025   19:54:16

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 318284

Ngày (Date) 11 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Rạch Giá - Số TK: 111000016242 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2025 từ ngày 01/04/2025 đến

ngày 10/04/2025
kWh 94.300 - 303.168.500

 (kèm theo bảng kê số 1514447741 ngày 11 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 303.168.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 24.253.480

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
327.421.980

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 11/ 04/ 2025   14:59:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 318393

Ngày (Date) 24 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Rạch Giá - Số TK: 111000016242 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 4 năm 2025 từ ngày 11/04/2025 đến

ngày 20/04/2025
kWh 85.000 - 266.689.000

 (kèm theo bảng kê số 1515163834 ngày 24 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 266.689.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 21.335.120

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
288.024.120

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm tám mươi tám triệu không trăm hai mươi bốn nghìn một trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 24/ 04/ 2025   09:12:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 398685

Ngày (Date) 01 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Rạch Giá - Số TK: 111000016242 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 4 năm 2025 từ ngày 21/04/2025 đến

ngày 30/04/2025
kWh 85.900 - 273.414.500

 (kèm theo bảng kê số 1522499208 ngày 01 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 273.414.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 21.873.160

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
295.287.660

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm chín mươi lăm triệu hai trăm tám mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 01/ 05/ 2025   18:39:16

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 399157

Ngày (Date) 11 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG - Số TK: 111000016242 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 5 năm 2025 từ ngày 01/05/2025 đến

ngày 10/05/2025
kWh 90.900 - 291.067.500

 (kèm theo bảng kê số 1525375278 ngày 11 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 291.067.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 23.285.400

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
314.352.900

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm mười bốn triệu ba trăm năm mươi hai nghìn chín trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 11/ 05/ 2025   10:37:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 399269

Ngày (Date) 25 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG - Số TK: 111000016242 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 5 năm 2025 từ ngày 11/05/2025 đến

ngày 20/05/2025
kWh 88.500 - 289.413.900

 (kèm theo bảng kê số 1526199075 ngày 25 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 289.413.900

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 23.153.112

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
312.567.012

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm mười hai triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn không trăm mười hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 25/ 05/ 2025   12:11:41

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 480711

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG - Số TK: 111000016242 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Chi Nhánh Tại Tỉnh Kiên Giang-Công Ty TNHH Vận Hành Vincom Retail

Mã số thuế (Tax code): 0106250673-014 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô A12 Khu Phố 1,đường Cô Bắc,P.Vĩnh Thanh Vân,TP Rạch Giá,T.Kiên Giang,Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010077094

Số tài khoản(Account No):19026983030017 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 5 năm 2025 từ ngày 21/05/2025 đến

ngày 31/05/2025
kWh 89.300 - 301.211.900

 (kèm theo bảng kê số 1532816727 ngày 02 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 301.211.900

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 24.096.952

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
325.308.852

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba trăm hai mươi lăm triệu ba trăm linh tám nghìn tám trăm năm mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 02/ 06/ 2025   17:36:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



11:21, 21/05/2025 BTN E-Invoice

https://kiwaco.vn/KhachHang/XemHoaDon/MTAwODMyOzM7MjAyNTtkYXVlcndueWV3YmF0ZGFiYWVuYncnYXVlbmVdd3IxODEyNTc2NjEzMzc0ZT… 1/2

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 17  tháng 03  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAA

Số: 00386247

Đơn vị bán hàng:

Mã số thuế: 1700105659
Địa chỉ: Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02973862131

TÊN KHÁCH HÀNG:

Mã số thuế:
Địa chỉ:
Danh bộ: 1M0019C Kỳ hóa đơn: 03/2025

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid

CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

 

CHI NHÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG - CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH
VINCOM RETAIL

0106250673-014

Lô A12,Đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Chỉ số cũ Chỉ số mới Khối lượng nước tiêu thụ (m3)
152.779 154.622 1.843

KDDV:   1.843
Mục đích sử dụng (m3) Đơn giá Thành tiền

14.400 26.539.200

Tổng tiền nước tính thuế: 26.539.200
Tiền thuế GTGT: 5% 1.326.960
Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH:
Giá dịch vụ thoát nước: 4.238.900
Tiền thuế GTGT: 8% 339.112
Tổng số tiền: 32.444.172

Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi hai đồng



11:21, 21/05/2025 BTN E-Invoice

https://kiwaco.vn/KhachHang/XemHoaDon/MTAwODMyOzM7MjAyNTtkYXVlcndueWV3YmF0ZGFiYWVuYncnYXVlbmVdd3IxODEyNTc2NjEzMzc0ZT… 2/2

Ký bởi: CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP
THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

Ký ngày: 17/03/2025 17:39:37

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: https://kiwaco.vn

 



11:20, 21/05/2025 BTN E-Invoice

https://kiwaco.vn/KhachHang/XemHoaDon/MTAwODMyOzQ7MjAyNTtkYXVlcndueWV3YmF0ZGFiYWVuYncnYXVlbmVdd3IxODEyNTc2NjEzMzc0ZT… 1/2

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 16  tháng 04  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAA

Số: 00457112

Đơn vị bán hàng:

Mã số thuế: 1700105659
Địa chỉ: Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02973862131

TÊN KHÁCH HÀNG:

Mã số thuế:
Địa chỉ:
Danh bộ: 1M0019C Kỳ hóa đơn: 04/2025

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid

CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

 

CHI NHÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG - CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH
VINCOM RETAIL

0106250673-014

Lô A12,Đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Chỉ số cũ Chỉ số mới Khối lượng nước tiêu thụ (m3)
154.622 156.130 1.508

KDDV:   1.508
Mục đích sử dụng (m3) Đơn giá Thành tiền

14.400 21.715.200

Tổng tiền nước tính thuế: 21.715.200
Tiền thuế GTGT: 5% 1.085.760
Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH:
Giá dịch vụ thoát nước: 3.468.400
Tiền thuế GTGT: 8% 277.472
Tổng số tiền: 26.546.832

Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm ba mươi hai đồng



11:20, 21/05/2025 BTN E-Invoice

https://kiwaco.vn/KhachHang/XemHoaDon/MTAwODMyOzQ7MjAyNTtkYXVlcndueWV3YmF0ZGFiYWVuYncnYXVlbmVdd3IxODEyNTc2NjEzMzc0ZT… 2/2

Ký bởi: CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP
THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

Ký ngày: 16/04/2025 17:14:38

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: https://kiwaco.vn

 



13:50, 17/06/2025 BTN E-Invoice

https://kiwaco.vn/KhachHang/XemHoaDon/MTAwODMyOzU7MjAyNTtkYXVlcndueWV3YmF0ZGFiYWVuYncnYXVlbmVdd3IxODEyNTc2NjEzMzc0ZT… 1/2

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 16  tháng 05  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAA

Số: 00639020

Đơn vị bán hàng:

Mã số thuế: 1700105659
Địa chỉ: Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02973862131

TÊN KHÁCH HÀNG:

Mã số thuế:
Địa chỉ:
Danh bộ: 1M0019C Kỳ hóa đơn: 05/2025

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid

CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

 

CHI NHÁNH TẠI TỈNH KIÊN GIANG - CÔNG TY TNHH VẬN HÀNH
VINCOM RETAIL

0106250673-014

Lô A12,Đường Cô Bắc, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Chỉ số cũ Chỉ số mới Khối lượng nước tiêu thụ (m3)
156.130 157.734 1.604

KDDV:   1.604
Mục đích sử dụng (m3) Đơn giá Thành tiền

14.400 23.097.600

Tổng tiền nước tính thuế: 23.097.600
Tiền thuế GTGT: 5% 1.154.880
Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH:
Giá dịch vụ thoát nước: 3.689.200
Tiền thuế GTGT: 8% 295.136
Tổng số tiền: 28.236.816

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm mười sáu đồng



13:50, 17/06/2025 BTN E-Invoice

https://kiwaco.vn/KhachHang/XemHoaDon/MTAwODMyOzU7MjAyNTtkYXVlcndueWV3YmF0ZGFiYWVuYncnYXVlbmVdd3IxODEyNTc2NjEzMzc0ZT… 2/2

Ký bởi: CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP
THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

Ký ngày: 16/05/2025 15:51:36

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: https://kiwaco.vn

 



PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ



























PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
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